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I. MỜ DẦU

Địa mạo là một khoa học nghiên cứu nguồn gốc phát sinh, lịch sử phát triển của địa hình và 
lổi t h à n h  t ạ o  c ủ a  chủng .  Việc t h à n h  lập và  đo vê bần đồ đ ị a  m ạo  đòi hồi các n h à  đ ị a  m ạo ,  đ ị a  
'rt đ ị a  r h ắ t  phải  t ù y  thuộc  vào tỉ lệ bản đồ để (lưa lên lượng th õ n g  t in  tối  đ a  dế  ph ụ c  vụ cho nội 
ung cda tòr bản đồ mà nhiều ngành kinh tế sử dụng được . Tuy vậy phải xét chọn nhửng yếu tố
5i iru, v ừ a  phục  vụ đ ư ợ c  yẽu cầu củ.i sẢu xuất ,  vừa tránh rườm rà, gâ y  ra khó khăn lúc SIỈ' dụ ng .

Hiên nay nhiều nước thành lập bin do theo Il hie u lầguyèn t ie:  Kiến trúc hình thái; Nguồn 
ốc hình thái; nguyêu tắc địa mạo và <IỊ.I lý chuyên ngành (ví dụ Địa mạo - thổ nhưỡng của ứy 
an sông Mekong, Địa mạo - xói mòn íìất của ngành nong nghiệp v.v...). T ập  thể tác giầ cứa bản 
ồ địa mạo Việt nam ti lệ 1.1.000.000 và bản đồ địa mạo ba nước Campuchia,  Lào và Việt nam 
ồng tỉ lệ thành lập trong các nám 1985 và 1987 đều sd* dụng nguyên tắc lịch sỏ* nguồn gốc. C’A 
ai tòr bản dồ nói trên thực hiện bằng mot sự hợp tác nhiều ngành, nhiều cơ quan.  Phía trường 
)ại học Tong hợp: Nguyễn Quang Mỳ, Đào Đinh Hắc, Nguyền Vị Dân, Vủ Vin  Phái,  Nguyền 
loàn, Nguyễn Đức Khả, Nguyễn Xuân Trường, Đặng Văn Bào. Phía trường  Dại học Tổng hợp 
íasccrva; Giáo sir L. G. Nikiphorov, A. I. Spiridonov, G. A. Caphianov... Phía Viện Khoa học Việt 
am: Lê Đức An, Lê Duy Bách, Nguyền Thế Thôn; PỈầÍa Liên đoàn Intergeo: Phạm Văn Hùng, 
>hạm Thế  Truyền,  Nguyền Văn Thưởng và tắc (Joüg iìgiiiềp khác: GS Lê lia Tli io (đại học Sư 
►hạm Hà nội), PTS Đổ Tuyết (Viện Địa chất khoáng sản), Đặng Văn Dát (Trirờng Đại học Mồ- 
)ịa chất  ). Dể thực hiện một công trình hết sức phức tạp, khỏ khăn mới mẻ dó chủng tôi đà nâng 
liu những công tr ình của nhiều tác gii trong và ngoài nước như: Deprat (1915, 1917), Fromaget, 
iaurin (1936), Proniaget (1934, 1941, 1952), Sauriĩi (1963, 1967), Nguyễn c ầ n ,  Rezanov, Nguyễn 
rhế T h ô n ( 1965), Nguyễn c ầ n  (1972, 1988), Huỳnh Ngọc Hưcnig (1971), Lê Đức An (1980, 1985), 
)ào  Đình Bắc (1985) Nguyễn Quang Mỷ (1971), Nguyễn Vi Dân (1980), Fridland (1961, 1964), 
ỉubasenco (1967), Lebedev (1968), Lễ Bá Thio  (1977, 1986, 1990) v.v... Tấ t  cả sự  hợp tác nhiều 
n Ị t  có hiêu qu i ,  nhirng tài liệu lưu trừ (Ịuý báu, góp phần quan trọng cho sự thành công cỏa 
:ông tác lập b in  địa mạo Việt Nam và Đông dirơng theo nguyên tắc lịch sir - nguồn gốc.

II. TÍNH ƯU VIỆT CỦA NGUYÊN TAC l ị c h  s ử  - NGUÒN G ổ c

N h ư  d ã  t r ì n h  b à y  ờ  t rên  t h à n h  lập b i n  dồ địa mạo được  sử  d ụ n g  nhiều  nguyên  tắc ,  c h úng  
,ôi sii' dụng nguyên tắc lịch sử - nguồn gốc là v\;

- Việc đo vẽ và thành lập bẰn đồ địa mạo theo nguyên t ie  này thể hiện được nhiều thông tin 
ỉ ịa  mạo (hình thái  địa hỉnh, nguồn gốc phát sinh, lịch sứ phát triến của địa hình). Khai thác dược 
ih i ều  nguồn tà i  liệu phục  vụ cho nghiên cứu t r ầ m  tích t rẻ,  quá  t r i n h  sưòrn, các  ta i  biến  v à  rnôi
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trường miền núi, đặc điểm hoạt động của các vận động trẻ, phục vụ tốt cho công tác t ìm kiế| 
khoáng sin có ích, nhất là sa khoáng kim loại hiếm.

- Khai thác thồng tin trên bản đồ loại này không những giúp ích cho các nhà đ ịa  mạo, địa I 
tự  nhiên, địa chất trong công tác chuyên môn ciìa mình, mà còn mang tính SIỈ* dụng đa dạng cl 
nhiều ngành như; Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Giao thông - vận tải - bưu điện, Xây dựng cơ b<\i 
phục vụ quân sự...

Như vậy việc thành lập t i n  đồ địa mạo lịch siV nguon gốc không nhừng thuận lợi t rong ỉ 
d ụ n g  v à  n ó  c ò n  m a n g  n h i e u  ý  n g h ĩ a  k h o a  h ọ c ,  ý  n g h ĩ a  t h ự c  d ụ n g ,  h ế t  s ứ c  đ a  d ạ n g  v à  p h ụ c  v ụ  c 

hiệu quả cho nhiều ngành kinh tế khdc.

- Bin  đồ địa mạo thành lập theo nguyên t i e  này đáp ứng đirợc ruột lãnh t hổ có địa hình phâ 
bậc khá rõ như ờ  miền trung và phần phía nam Việt nam. Tuy vậy sổ liệu này trên lảnh th 
nư6 c ta  chira đồng bộ, mức độ nghiên cứu không đồng đeu, mật <lộ mạng lưới lộ t r ình  cũng chu 
được thực hiện hoàn chinh, khó khăn nhất  ỉà tuổi địa hình. Đe vượt qua khó khăn đó chúng t« 
sử dụng phương pháp so sánh và điều vẻ ảnh hàng không và ảnh vệ tinh, có the hoàn thành t 
bản dồ có độ tin cậy, tính khoa học nhất định.

Tóm lại nguyên tắc lịch sử nguồn gốc mà chúng tôi sỏ* (lụng dể thành lạp bản đô địa mạ 
Việt nam tl lệ 1:1.000.000 (1985) và bản đồ địa mão Đông dương (1987) đồng tì lệ,tập thể tác g 
đã cỏ cố ging  trình bày đầy đủ các đối tượng địa mạo phù hợp với ti lệ tờ  b.in đồ. Các bề mỊ 
địa hình c’ồng nhất  về nguồn gốc và tuổi đưạc  biểu diền khá rò rẹt. Nguồn gốc CẮC bề mặt chứn 
tôi thể hiện bang phông màu, mức độ đậm han của phông màu là thể hiện.địa hình già, ngược 1 
phông  m à u  n h ạ t ,  yếu biểu hiện đ ị a  h ình  có tuổi  t rề.  Đ ịa  h ình to à n  bộ lãnh t h ổ  p h â n  ch ia  r a  nhi? 
nhóm nguồn gổc, mỗi nhổm clirợc phân biệt theo một tông màu riêng., phù hợp vái tống màu qi 
ước của biiì đồ địa mạo. Dạng địa hình lại dùng phương pháp thể hiện bang ký hiệu đồng mà 
vói địa hình có cùng nguồn gốc. Các yếu tó thể hiện dộng lire học của ctịa hình lục đ ịa  cũng nh 
ờ biển dược thể hiện mũi tẽn màu phù hợp. Trong trường hợp các diện tích khoanh quá nhổ, t] 
tuổi địa hình đưạc ghi thêm chừ (ký hiệu quốc tế). Những nhóm địa hình quan trọng, như phê 
núi liVa, phều Cacstơ V.V. .  dược phóng to thềm để dè theo dõi, theo nguyên tắc của bản đồ ch 
phểp

ở  Liên xô, Ba lan và một số ntrớc khác trong những năm gan đây thành lập b in  đồ địa mạ 
theo nguyên tắc lịch siV nguồn gốc đaiầg clirợc quan tâm, nhất là các vùng tìm áa khoáng kim lo 
hiếm, phục vụ c h q u y  hoạch nông nghiệp và lâm nghiệp V . V . .  Nguyên tắc này cũng dược áp dụn 
ir các đoàn nghiên cứu địa mão ti lệ lớn và trung bình vì nó đáp líug (ỉtrcrc nhi? u Iầgành khoa họ

Thực vậy nguyền trĩc lịch sứ- nguồn Kổc vân còn tôn trọng đúng mírc đến độ cao của địa hìiầ 
( tho ng  q u a  t í n h  p h ân  bậc),  vai t rò  kk-n t r ú c  liìnlt t i iái  , vầu đ ư ợ c  piia.il t ích kỳ lư ởn g  v à  ââu sí< 
thể hiện chủ yếu là các bỉ mặt cùng nguồn gổc và tuổi địa hình. Dáp ứng được yêu cầu thành la 
loại b in  đo này ò  tỉ lệ 1:1.000.000 và 1:500.000.

Trong khuôn khổciia  phương pháp  này, quan tâm lớn nhất  là các bề mặt san bằng. Nirớc t 
quá trình ngoại sinh lại phát  triển trong dieu kiện khí hậu nhiệt đới ẩm và Việt nam còn nằm trẻ 
vị tr í giao tiếp giừa các cấu trúc lớn ciia vổ Trái đất,  địa hình được nâng lên tlurờng gặp các b 
mặt sail b<\ng bóc mồn, the hiện khá rô b  Tây bắc, Đông hắc, Trirờng sơn, Tây nguyên v.v C i  
miền trũng như  Nà dương,  Lạng sơn, Thấ t  khê v.v... thì CẮC be mặt tích tụ phát  triển. Tron 
triròrng hợp hai loại bề mặt trên hoạt  động tương xứng với nhau thì chúng ta  gặp các bề niăt đ 
nguồn gổc (bề mặt bóc mòn-tích tụ).  Nghiên cứu van đè này đã làm sáng tổ ò  nhiều công trìnỉ 
N. V. Đumitraskô,  B. L. Litkev, K. K. Markov, Iu A. Mẻsêriakov Iu. F. Sêmêkov I. X. Sukin 
Lẻ Đức An, Đố Tuyết, Nguyên c ẩ n ,  Đặng Văn Bát, Dào Đình Bắc, Nguyền Xuân Đậo v.v... V, 
nhiều tác già khác.

Trên cơ sỏr phân tích các tài liệu của các tác giả nói trên, và thực té Iighiên cứu của chúni
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tôi, có the cho ring bậc địa hình các bề mặt san bằng đirợc đira lên bin đồ dưórị hình thức những
mảnh sót có tuổi paleogen, Mioxen, Piioxen và Pleistoxen sớm.

C ác yếu tố  v à  dạn g  đ ị a  hình bóc mòn  kiến trúc t rẽn loại b ả n  đ ồ  này  đ ư ợ c  t h ể  hiện ban g  các 
bề mặt Bi phủ bời các đá tram tích rắn chắc; BỊ plíủ b&i c í c  đá maxiua cứng; Các núi đào có 
núi t rầm t ích và biến ch.1t; Đia hình núi trung hình bị chia cắt manh; địa hình đồi và địa hình núi 
thấp  mức độ chia cắt yếu ... vẫn (tược thể hiện khá lõ trên bản đồ ịlỊ.

Các bề mặt sườn thành tạo trên cơ sẶ các sườn nguyên sinh, (siròrn núi lửa, sườn kiến tạo, 
sườn ngoại sinh), các quá trình sirờn hoạt động mạnh phụ thuộc vào vi địa hình và hoạt động c li a 
trọng lực |3|. Nói đúng hơn quá trình siròn xẩy ra khi đà có vật  liệu phong hóa và di chuyển theo 
sirfrn do tác động của trong lực và bóc mòn 1*2 Ị.

Cũng phải nói rằng trong gần 25 năm qua nguyên tẵc thành lập bản đồ địa mạo ò  nước ta  chủ 
yếu vẫn  là kiến trúc hình thái và chạm trổ hình tliái Nguyên tắc  này đà xây dựng và thành lập 
loạt  b ả n  đ o  ti lệ 1:200.000 to àn  lảnli thổ.  sau đó dtrợc xây dựi ig  c ả  bẲn đồ  đ ị a  m ạ o  tỉ lệ 1:500.000 
và 1:1.000.000 do Tiến 31 Lê Đức An chủ biên và chi đạo, nỏ góp phần quan trọng tìm kiếm khoáng 
s i n  ờ  n ư ớ c  ta .

C ò n  nguyên  t i e  lịch ôử-nguồn gổc củng m ói  thịnh hành ir Việ t  n ạ in  t ro n g  n h ừ n g  n ă m  1985- 
1990, được thể hiện tổng quát  tm i  các bản đồ địa mạo Việt nam tỉ lệ 1:1.000.000 (1985), bản dồ 
địa mạo Campuchia,  Lào và Việt nam dong tì lệ (1987) và bản đồ địa mạo Việt nam và các lãnh 
t h ổ  p h ụ  cặ n ti lệ nói t rê n  (1991) chỏ yếu là do t ậ p  thế các nhà  đ ị a  m ạ o  t r i r ờ n g  Đại học T ổ n g  h ợp ,  
phối hợp với một số ca  quan để tiến hành. Tất cẰ ễ tờ bin đô nói trên còn ỉr dạng bản tác gii, 
chura xuất  bàn. Tình hình khí hậu và kỹ thuật liru trử hiện nay, vài năm tới có lẻ không còn b in  
gốc. Do đó viêc xuất  bản 11Ó là việc làm cấp bách vira mang tính khoa học và thực tiễn, pliuo vu
cho nhiều ngành sứ dụng trong công tác chuyên môn của mình.

Thành lập bản đồ theo nguyền tắc lịch sử - nguồn gốc đáp ứng đòi hổi cấp thiết cho sự phát  
triển kinỉì tế. Trong thực tế  chủng tôi cũng đã nghiên cửu và thành  lập các bản đồ địa mạo khu 
vực Hòa bình và phụ cận (1972), bản đơ địa mạo Bim SƠM (1074), b in  đồ địa mạo ĐắclẮc (1985), 
bàn đo địa mạo Hà nội (1984) V.v... vân đảm bẰo được nhỉhtg bitiu hiện tổng hợp đirợc nguồn gổc 
hình thái,  kiến trúc hình thái và các bề mặt cùng nguồn #6c và tuổi; Tuy nhiên lúc nào và ỉr đâu 
yếu tố trội đó được đura lẽn tờ bản-đồ là do ý đồ và mục đích của  tờ bản đồ đòi hỏi. Ví dụ các 
hệ thống thung lủng tổa tia hoặc quy tụ cho chúng ta nhtn rỏ các cấu trúc lồi, lỏm của địa hình. 
Hoặc từ  đồng bằng lẽn vùng núi cao địa hình phân bậc theo đai cao, như vậy trắc lượng hình thái 
vẫn đưực chú ý đúng mức. Chúng ta nhìn toàn cục tờ bin dồ địa mạo Việt nam và các lãnh thổ 
phụ cận ,chủng tôi thấy địa hình của Lào, Campuchia, Thái lan có nhiều điểm đồng nhất  về lịch 
sử phát  triển địa hình trẽn bán dẰo Đông dircnig. Cái dó cũng cho phép ta  nói rằng vai trò tân 
kiến tạ o ,  ho ạ t  đ ộ n g  núi liira, hoạt  động địa mạo biến, thành t a o  các d ồn g  bXng châu t h ổ  và các  

quá tr ình địa mạo hiện đại V . V . .  cổ mối liên quan mật thiết vơi nhau.

S ơ  DÒ BẢN ĐÒ ĐỊA MẠO T H À N H  L Ậ P  

THEO NGUYÊN TAC l ị c h  s ử  - NGUON G ố c

Như đả nói Ở trên, sơ đồ bản đồ địa mạo này phin ảnh địa hình bằng nhửng ký hiệu riêng,
kí hiệu, nét chii  (hay tông màu) cho ta  thấy một tổ hợp ký hiệu tương đối đủ, cung cấp những 
thông tin cơ b in  phù hợp vcVi trang bản đồ. Như vậy các yếu tổ và dạng địa hình bề mặt t rái đất , 
p h ả n  i n h  đ ư ợ c  c á c  q u á  t r ì n h  n ộ i  v à  n g o ạ i  s i n h  c ủ a  l ã n h  t h ổ  n g h i ê n  c ứ u  ( h ì n h  1 ) .
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CHÚ GIẢI S ơ  ĐỒ ĐỊA MAO VIỆT NAM

1) V á ch  và các sưrm có độ dốc lớn, hình t lù i i h  tiọc. ' ár <Ì\XĨ gãy  chuyển.  2) V ách  d ạ n g  tu y ế n
lình t h à n h  do< các đirt  gày không chuyển dịch rỏ ị) Khối n â n g  đ ị a  p h ư ơ n g  biểu hiện  rỏ t r ên  đ ị a
tình. 4) Vùng sụt lún địa phương biểu hiện rõ (ren ồ\x hình 5) Cao nguyên phun t.rào (bazan) 
lúi lửa hìikh kliiên, các bề mặt bazan sót (N_ - Q / ) (>) Cao nguyên bazan (Q//  - Q ị v )  7) Miệng 
lúi liVa. 8 ) Các be mặt sau bang tuổi Oligoxeii (ỉ*-)) 9) Các bề m ặ t  san bằng tuổi Mioxen (N 1 ). 
0) Các bề mặt, san bXĩầg tuổi Plioxen (N -). ì 1 ) Các h? mặt san bằng tuổi Pleixtoxen sómi (Q/). 
2) Các sirồrn núi đoi trọng lưc - xâm tliirc cỏ dô dốc 30-35° 13) Sườn t rư ợ t  đất , đá lồ, đá đổv.v.. 
.4) S ư ờ n  đ ấ t  ch/ty nhiệt  đới - xâm  thực độ dốc i'2-30y. 15) Sưcrn x â m  t h ự c  th eo  dò n g  và  r ử a  t rô i  
)ề mặt 8-1.2°. 16) Strờn đất chẰy nhiệt đới cle.tiur.tie và rửa trôi  bề mặt độ dốc 8-12°. 17) Sườn 
ira trôi bề mặt (lộ dốc 3-12°. 18) Địa hình Karstơ 19) Các pheu Karstcr 20) Các thung lung, đồng 
>ang , bải hồi lớn . 2l) Các bậc thềm không phân chia. 22) Delta Hobxen hiện đại. 23) Delta 
rỉolọxen giữa 24) Delta Holoxen muộn. 25) Delta Holoxen H:ện đại. 26) Đồng bằng tích tụ biển 
ìệ tứ  không phân chia 27) Kiểu bờ biền Daỉinati 28) Kiểu bờ mài mòn trên đá cứng. 29) Kiểu 
>ờ mài mòn trêu t r i m  tích rời. 30) Kiểu bờ mài mòn - hòa tan.  31) Kiểu bờ  mài mòn tích tụ 
/ 'ùng vịnh.  32) Kitlu hờ t ích tụ vụng  vịnh san hàng 33) Kiểu b*ờ t í ch  t ụ  lagiìn.  34) Kiểu b ờ  t ích 
ụ biển. 35) Kiểu bơ ticli tụ delta.
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N g u y e n  Q uang  M y

GEO-MORPHOLOGICAL MAPPING BASED ON 

ORIGINAL-HISTORICAL PRINCIPLE IN VIETNAM

The riqnimuent of the geomorphologic.il mapping Í8 to give f<illy and clearly as much information a0 
possible abou t  the nature of relief for an easy reading. Map ii manifested in the following relief elements:

- Tectonic relief; - Mountain and hilland forms with the slope*.

- Structural - denudational relief - Complex denudationalrelief

- Volcanic relief - Karst and fluvial - delluvial relief e.c.

For the first time ;n Vietnam there have been compiled Geomorphological map under the middle 
scales (1:1.000.000 and 1.500.000).
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